
 

BIÊN BẢN THẢO LUẬN, ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH 

GIÁO KHOA LỚP 7  -  NĂM HỌC 2022 – 2023 

Hôm nay, lúc…16……giờ…00….ngày 25/03/2022    tại phòng họp Hội đồng 

Chúng tôi gồm: 

1. Bà Phùng Thị Tuyết Minh  - Hiệu Trưởng  –  Chủ tọa 

2. Ông Nguyễn Bá Khanh  - Phó HT 

3. Ông Lê Văn Phú  - Tổ trưởng chuyên môn 

4. Ông Trương Hoàng Long  - Giáo viên        - Thư ký 

5. Cô Bùi Thu Hương  - Giáo viên 

6. Ông Nguyễn Quang Tuyến  - Giáo viên 

7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền  - Giáo viên 

8. Bà Hứa Lê Cẩm Vân  - Giáo viên 

9. Bà Trần Thị Thuyền Quyên  - Giáo viên 

10. Bà Võ Thị Anh Đào  - Giáo viên 

11. Bà Lâm Thị Thanh Thúy  - Giáo viên 

12. Cô Phan Thị Ngọc Nhuyên  - Giáo viên 

13. Bà Lưu Huỳnh Ngọc Quyên  - Giáo viên 

14. Mr Ryan Daiton  - Giáo viên 

15. Mr Kenneth Lee Silverman  - Giáo viên 

16. Ms Enya Clarke  - Giáo viên 

17. Mr Nicholas Anthony  - Giáo viên 

 

Tổ chức thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ 

trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, kết quả bỏ phiếu đề xuất lựa chọn sách giáo khoa 

và danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. (Phụ Lục đính kèm) 

 

Kết quả: Hội đồng chọn sách giáo khoa Thống nhất đề xuất danh mục Sách giáo khoa lớp 7 

năm học  2022 -2023 như sau: 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

TRƯỜNG THCS THẾ GIỚI TRẺ EM 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số :   18    /BB-THCS-TGTE Bình Chánh, ngày  25  tháng 03 năm 2022 



 Danh mục Sách giáo khoa đề xuất lựa chọn: ( ghi tên bộ SGK chọn) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 7, tập 

một (Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn 

Thành Thi (đồng Chủ biên), Trần 

Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng 

Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy, Phan Thu Vân. 

NXB Giáo dục Việt Nam 

Ngữ văn 7, tập hai 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn 

Thành Thi (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 

Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng 

Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh 

Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy. 

NXB Giáo dục Việt Nam 

2 

Toán 7, tập một 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên (Chủ biên), 

Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, 

Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 

Thanh. 

NXB Giáo dục Việt Nam 

Toán 7, tập hai 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên (Chủ biên), 

Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, 

Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc 

Thanh. 

NXB Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 7 

Friends Plus 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Vũ 

Vạn Xuân, Trần Nguyễn Thụy 

Thoại Lan. 

NXB Giáo dục Việt Nam 

4 

Khoa học tự nhiên 

7 (Chân trời sáng 

tạo) 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên) 

Nguyễn Đức Hiệp -Tõng Xuân Tám 

(đổng Chủ biên) 

Nguyễn Công Chung -Trấn Hoàng 

Đuong - Phạm Thị Hưong Phạm Thị 

Lịch –Trần Thị Kim Ngân -Trần 

Hoàng Nghiêm 

NXB Giáo dục Việt Nam 



Lê Cao Phan -Trấn Ngọc Thắng - 

Nguyễn Tấn Trung 

5 

Lịch sử và Địa lí 7 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Hà Bích Liên – Mai Thị Phú 

Phương ( dồng Chủ biên phán Lịch 

sử ) Nguyễn Đức Hoà — Nguyễn 

Trà My — Trấn Văn Nhân – Hồ 

Thanh Tâm – Nguyễn Kim Tường " 

Nguyễn Kim Hồng ( Tổng Chủ biên 

phần Địa lí ) Phan Văn Phú — Mai 

Phú Thanh ( đồng Chủ biên phần 

Địa lí ) Vũ Thị Bắc – Trấn Ngọc 

Điệp Nguyễn Hà Quỳnh Giao 

Hoàng Thị Kiều Oanh — Huỳnh 

Phẩm Dùng Phát — Phạm Đỗ Văn 

Trung 

NXB Giáo dục Việt Nam 

6 

Giáo dục công dân 

7 (Chân trời sáng 

tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Bùi Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê 

Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn 

Thanh Huân, Đỗ Công Nam. 

NXB Giáo dục Việt Nam 

7 
Âm nhạc 7 (Chân 

trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, 

Nguyễn Đăng Bửu, Trần Đức Lâm, 

Phạm Gia Hoàng My. 

NXB Giáo dục Việt Nam 

8 
Mĩ Thuật 7 (Chân 

trời sáng tạo 1) 

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Trần 

Đoàn Thanh Ngọc, Lâm Yến Như. 

NXB Giáo dục Việt Nam 

9 
Tin học 7 (Chân 

trời sáng tạo) 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) Phạm Duy Phương 

Chi - Quách Tất Hoàn Hồ Thị Hồng 

– Nguyễn Anh Quân – Đào Thị 

Thoả 

NXB Giáo dục Việt Nam 

10 

Công nghệ 7 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Nguyễn 

Tiến Lực, Quách Văn Thiêm, 

Nguyễn Thị Thúy. 

NXB Giáo dục Việt Nam 



11 

Giáo dục thể chất 

7 (Chân trời sáng 

tạo) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Lưu Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh 

Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn 

Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Trần 

Thái Ngọc, Phạm Thái Vinh. 

NXB Giáo dục Việt Nam 

12 

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 7 (Chân 

trời sáng tạo 1) 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang 

Tuyên (đồng Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Bích Liên (Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên, Trần Bảo 

Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm 

Đình Văn. 

NXB Giáo dục Việt Nam 

Biên bản kết thúc lúc 17g15 cùng ngày và được thông qua cho các thành viên tham dự họp. 

                

                                                                                         Chủ trì 

  

  

  

          Phùng Thị Tuyết Minh 

  


